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I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Hóa trị
- Phát biểu quy tắc hóa trị. Viết biểu thức của quy tắc hóa trị
2. Sự biến đổi của chất 

- Phân biệt hiện tượng vật lý, hiện tượng hóa học. Lấy 5 ví dụ cho mỗi hiện tượng.
3. Phản ứng hóa học 
- Nêu khái niệm phản ứng hóa học ? Trong một phản ứng hóa học thì cái gì thay đổi ?

- Khi nào thì phản ứng hóa học xảy ra ? Dấu hiệu để nhận biết ? 
4. Định luật bảo toàn khối lượng 



- Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng. 
- Viết biểu thức cho phương trình hóa học sau: A + B   →  C  +  D

5. Phương trình hóa học  

- Nêu các bước lập phương trình hóa học. Lập 1 ví dụ

- Đưa ra tỷ lệ giữa các nguyên tử, phân tử trước và sau phản ứng, trong phương trình ở ví dụ.

6. Các công thức chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất.

- Mol (n) là gì ? Viết công thức tính số mol
- Khối lượng mol (M) là gì ?
- Thể tích mol (l) là gì ? Nêu thể tích khí chất khí ở từng điều kiện ? Viết công thức tính thể tích ? 
7. Tỷ khối của chất khí

8. Tính toán theo công thức hóa học và phương trình hóa học 
II. CÂU HỎI ÔN TẬP
Bài 1: Phát biểu nội dung định luật bảo toàn khối lượng.

 
Áp dụng: Nung 10,2g đá vôi (CaCO3) sinh ra 9g vôi sống và khí cacboníc


 a. Viết công thức về khối lượng.


 b. Tính khối lượng khí cacboníc sinh ra.
Bài 2: Cân bằng các phương trình hóa học sau: 

1/         Al(OH)3   
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    Al2O3  +    H2O

2/        Al2O3  +    HCl   
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    AlCl3  +    H2O

3/        Al  +     HCl    
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   AlCl3  +    H2
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4/        FeO  +     HCl  
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    FeCl2  +    H2O

5/        Fe2O3  +     H2SO4    
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     Fe2(SO4)3  +    H2O

6/        NaOH  +     H2SO4  
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      Na2SO4  +    H2O

7/        Ca(OH)2  +    FeCl3  
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    CaCl2  +     Fe(OH)3
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8/      BaCl2  +      H2SO4  
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     BaSO4
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 +    HCl

 9/      Fe(OH)3  
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     Fe2O3  +    H2O

10/      Fe(OH)3  +    HCl   
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    FeCl3  +    H2O

Bài 3: Hãy tính:

a/ Số mol CO2 có trong 11g khí CO2 (đktc)

b/ Thể tích (đktc) của 9.1023 phân tử khí H2 

Bài 4: Hãy cho biết 67,2 lít khí oxi (đktc)

a/ Có bao nhiêu mol oxi?

b/ Có bao nhiêu phân tử khí oxi?

c/ Cần phải lấy bao nhiêu gam khí N2 để có số phân tử gấp 4 lần số phân tử có trong 3.2 g khí oxi.

Bài 5: Cho 5,4 gam nhôm tác dụng vừa đủ với khí oxi thu được nhôm oxit theo phương trình hóa học sau: Al  +    O2   → Al2O3
a) Tính khối lượng nhôm oxit (Al2O3) tạo thành.

b) Tính thể tích khí oxi (đktc) tham gia phản ứng.

Cho biết S=32; O=16; N=14; H=1; C=12; Al=27
	TTCM duyệt
	BGH duyệt


